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Đặc Điểm 

 

 
 Theo tiêu chuẩn BS 5839 
 Loại tiêu chuẩn 12 đến 48 zones 
 Các công tắc báo cháy và báo lỗi 

chung 
 Tháo đầu báo đường dây vẫn hoạt 

động 
 Tiếp xúc hoặc cách ly zone từ xa. 
 Chức năng một-người-test . 
 Co thể chọn zone vận hành tho 

chế độ an toàn đặc biệt bằng các 
barrier. 

 Các công tắc volt free. 
 Co thể cách ly zone 
 Khả năng ứng dụng các loại đầu 

báo cháy phổ biến 
 Tùy chọn card chuông 2 cấp 

 

 
 K3000 Series sản xuất theo tieu 

chuẩn BS5839: Part 4: 1988. Nó có 
những đặc điểm tiêu chuẩn: cách 
ly zone, chức năng một-người-test 
từng zone, các công tắc zone, các 
ngõ ra từng zone hoặc 2 cấp. 

 Khả năng ứng dụng nhiều loại đầu 
báo cháy khác nhau, nghĩa là có 
thể thay mới tủ điều khiển K3000 
Series mà không cần thay đổi các 
đầu báo hiện hữu. 

 Phím điều khiển đơn giản, đèn hiển 
thị rõ ràng, giúp dễ sử dụng. 

 Tiếp điểm nối kết rộng rãi thoải 
mái, khay tiếp điểm có thể di 
chuyển được, giúp dễ lắp đặt. Có 
loại âm tường hoặc treo tường, 
màu xám hoặc kem. 

 K3000 Series cho phép công tắc 
khẩn và đầu báo vẫn hoạt động 
trong lúc có một thiết bị tháo ra 
khỏi đường dây. Điểu đó thực hiện 
được bằng cách đặt một EOL hoặc 
dùng 1 đế kẹp đặc biệt. 

 
 

 

 



 
 

Các loại tủ điều khiển 
 

Model zone Dòng dự 
phòng 

Dòng báo 
động 

Chuông 
load cho 

mỗi mạch 

Tổng 
chuông 

load 

Bình tối 
thiểu (24 

giờ) 

PSU Trọng 
lượng 

Kích thước 

 

 
 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
 

 

Vỏ hộp Thép dày 1.2 mm 
IP Rating IP30 
Màu Xám  
Ngõ ra chuông 2 ngõ ra, giới hạn 1A/ngõ ra 
Công tắc báo cháy có thể cách ly  Không volt chuyển qua 1A @ 30V DC 
Công tắc báo động phụ Không volt chuyển qua 1A @ 30V DC 
Công tắc báo lỗi Không volt chuyển qua 1A @ 30V DC 
Công tắc zone Thường mở chuyển qua 1A @ 30V DC 
Ngõ ra DC phụ Cầu chì  500mA 
Điện trở giám sát zone dò cháy 6k8 
Điện trở giám sát mạch chuông 10k 
Nguồn 230 VAC (+10% / -15%) 
Công tắc khẩn 470 OHM 
Ngưỡng báo động 100 to 900 Ohms  
Nguồn 230 VAC (+10% - -15%) 
Ngưỡng ngắn mạch 0 to 100 Ohms 
Dòng tĩnh max. 1.6mA  
EOL K1406K 
Nhiệt độ vận hành -5oC tới +50oC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Độ ẩm <95% không đông đặc  
Xuất xứ Nước Anh  

 


